
             UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

                SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

                      Số:            /SGDĐT-VP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

   Hải Phòng, ngày        tháng     năm 2024 
  V/v tuyên truyền quy định của pháp 
  luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ 
hỗ trợ và pháo trong học đường (đợt 2) 
 
               

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT. 

 

Căn cứ Văn bản số 810/CAHP-PC06 ngày 13/7/2023 của Công an thành 

phố Hải Phòng về việc phòng ngừa tội phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ 

trợ trong học đường; Kế hoạch số 139/KHPH ngày 17/01/2024 của Công an 

thành phố - Bộ Chỉ huy quân sự thành phố - Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng 

thành phố - Cục Hải quan thành phố - Sở Giáo dục và Đào tạo – Cục Quản lý thị 

trường - Thành đoàn về việc phối hợp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm mua 

bán, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa 

bàn thành phố Hải Phòng. 

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công an thành phố tổ chức tuyên 

truyền quy định của pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo 

trong học đường.  

    Thời gian: dự kiến từ ngày hời gian từ 1/4/2024 đến 30/4/2024. 

    Số lượng: 30 trường THPT (danh sách gửi kèm theo).     

Thời lượng tuyên truyền: 45 phút. 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường tổ chức triển khai thực hiện./. 

 
      Nơi nhận:   
       - Như trên; 
       - Ban Giám đốc Sở;  
       - Lưu: VT. 
 
 
 

              KT. GIÁM ĐỐC 

           PHÓ GIÁM ĐỐC 

            

 

 
 

                 Đỗ Thị Hòa 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Đăng ký tuyên truyền Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Nghị định 137/2020/NĐ-CP  

ngày 27/11/2020 của Chính Phủ về quản lý, sử dụng pháo; Hướng dẫn tố giác tội phạm qua VNEID 

 

STT 
Tên đơn vị  

thực hiện 
Địa chỉ Người phụ trách 

Số điện thoại 

liên hệ 

Đăng ký thời gian tuyên 

truyền 

1 THPT Anhxtanh 
Số 29 Nguyễn Trãi, Máy Tơ, Ngô Quyền, 

Hải Phòng 
Mạc Thị Hồng Nhung 0766388889 7h00 sáng thứ 2 ngày 01/4/2024 

2 THPT Ngô Quyền Số 2 Mê Linh, An Biên, Lê Chân,HP Đỗ Đức Dũng 0345898077 
8h15' ngày 01 tháng 04 năm 

2024 

3 
THPT Lê Hồng 

Phong 

Số 4 Phạm Phú Thứ, Hạ Lý, Hồng Bàng, 

HP 
Hà Thị Hường 0944981268 16h30-17h15 ngày 01/4/2024 

4 
T Nguyễn Tất 

Thành 

Số 36/84 đường Dân Lập, Dư Hàng 

Kênh, Lê Chân, HP 
Nguyễn Thị Thúy Nga 0904273236 7h00' thứ Ba ngày 02/4/2024 

5 
THPT Hùng 

Vương 

Số 498 Đà Nẵng, phường Đông Hải 1, 

Hải An, Hải Phòng 

Nguyễn Duy Phổ 

Cô Hòa  

0818525486 

0948767892 
7h30 sáng thứ 4 ngày 03/4/2024 

6 
THPT Trần 

Nguyên Hãn 

Số 62 Phố An Dương, Phường An 

Dương, Quận Lê Chân, Hải Phòng 

Phạm Thị Hương 

Xuân 
0904131170 

14h00 - 15h30' ngày 03/4/2024 

(thứ 4) 

7 
TH - THCS - 

THPT Hàng Hải I 

Ngõ 425 Phương Khê, đường Trường 

Chinh, phường Đồng Hòa 

quận Kiến An, Hải Phòng 

Đoàn Thị Thùy 

Dương 
0974021580 

7h00 - 7h45 ngày 04/4/2024 (thứ 

5) 



 
 

 

 

STT 
Tên đơn vị  

thực hiện 
Địa chỉ Người phụ trách 

Số điện thoại 

liên hệ 

Đăng ký thời gian tuyên 

truyền 

8 
THPT Nguyễn 

Đức Cảnh 
Tú Sơn - Kiến Thuỵ - Hải Phòng Trịnh Văn Kiên 0902045952 7h đến 7h45' ngày 05/4/2024 

9 THPT Kiến Thụy Thi trấn Núi Đối, huyện Kiến Thụy, HP Nguyễn Văn Thành 0945958409 7h00', thứ 7 ngày 06/4/2024 

10 THPT Hải An 
1177 Ngô Gia Tự, Nam Hải, Hải An, Hải 

Phòng 
Dương Thị Hải Yến 0983265207 7h00 thứ 2 ngày 8/4/2024 

11 
THPT Hermann 

Gmeiner 

Số 543 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đông Hải 

1, Hải an, HP 
Vũ Duy Nghị 0903207646 7h10 thứ 2 ngày 8/4/2024 

12 THPT Cát Hải 
Thôn Trung Lâm, xã Văn Phong, huyện 

Cát Hải, Hải Phòng 
Buì Thị Diễm Hằng 0388559279 16h00', thứ 2 ngày 8/4/2024 

13 
THPT Hùng 

Thắng 

Thôn 5, Xã Hùng Thắng, Huyện Tiên 

Lãng, TP Hải Phòng 
Vũ Văn Kiên 0888928179 16h đến 17h00 ngày 08/4/2024 

14 THPT An Dương 
Ngõ 1 - Tổ 5 - Thị trấn An Dương, huyện 

An Dương, HP 
Nguyễn Hoàng Bích 0903260732 

16h40 đến 17h25 ngày 

08/4/2024 (thứ Hai) 

15 THPT Đồng Hoà 140 Đồng Hòa, Kiến An, Hải Phòng Nguyễn Đức Tiệp 0969208880 7h15', thứ 3 ngày 09/4/2024 



 
 

 

 

STT 
Tên đơn vị  

thực hiện 
Địa chỉ Người phụ trách 

Số điện thoại 

liên hệ 

Đăng ký thời gian tuyên 

truyền 

16 
THPT Thụy 

Hương 

Xã Thụy Hương - Huyện kiến Thụy - Hải 

Phòng 
Phạm Trung Diện 0982577498 

8h00 - 8h45 thứ 2 ngày 

09/04/2024 

17 THPT Tân Trào 
856 Trần Tất Văn Nguyệt Áng, Thái Sơn, 

An Lão, Hải Phòng 
Vũ Văn Nhân 0349296799 8h đến 8h45' ngày 10/4/2024 

18 THPT Cát Bà 
Số 79, đường Hà Sen, thị trấn Cát Bà, 

Cát Hải, Hải Phòng 
Hoàng Xuân Thuỷ 0914183972 10h ngày 10/4/2024 (thứ 4) 

19 
THPT Lương 

Khánh Thiện 
Số 07 Minh Khai, Hồng Bàng Nguyễn Anh Dũng 0912065086 14h đến 14h45' ngày 11/4/2024 

20 THPT 25 - 10 
Thôn 6 - Xã Thuỷ Sơn - Thuỷ Nguyên - 

Hải Phòng 
Vũ Xuân Quang 0941111246 

14h30 Ngày 11/04/2024 (Chiều 

thứ 5) 

21 THPT Cộng Hiền Xã Cộng Hiền, Vĩnh Bảo, Hải Phòng 
Vũ Thị Mận 

Thầy Toàn 

0975320272 

0914681210 

16 giờ 00 phút thứ 5 ngày 

11/4/2024 

22 THPT Lê Chân 
Khu 5, Phường Vĩnh Niệm, Quân Lê 

Chân, Hải Phòng 
Doãn Hoàng Trung 0989558486 7h đến 7h45' ngày 15/4/2024 

23 THPT An Lão 
Số 43 Lê Lợi, thị trấn An Lão, huyện An 

Lão, thành phố Hải Phòng 
Vương Văn Huy 0909113666 

7h00' đến 9h00' ngày 

15/04/2024 



 
 

 

 

STT 
Tên đơn vị  

thực hiện 
Địa chỉ Người phụ trách 

Số điện thoại 

liên hệ 

Đăng ký thời gian tuyên 

truyền 

24 THPT Bạch Đằng 
Thôn Mỹ liệt, xã Lưu Kiếm, huyện Thủy 

Nguyên, Hải Phòng 
Đỗ Chí Cường 0986963984 7h10 Ngày Thứ 2, 15/4/2024 

25 
THPT Trần Hưng 

Đạo 

Xã An Thái, huyện An Lão, TP. Hải 

Phòng 
Đặng Thị Ngọc 0989747883 

8h00-8h45 thứ 2 ngày 

15/04/2024 

26 THPT Đồ Sơn 
197 Lý Thánh Tông, P Ngọc Xuyên, Q 

Đồ Sơn, TPHP 
Phạm Văn Tịnh 0914691788 

Từ 9h00-9h45 thứ 5, ngày 

18/4/2024 

27 
THCS-THPT Lý 

Thánh Tông 

Số 6 Lý Thánh Tông, Phường Hải Sơn, 

Quận Đồ, Hải Phòng 

Đỗ Giang Thanh 

Thâỳ Quân - Hiệu 

trưởng 

0936713533 

0946206228 

7h30' sáng thứ hai ngày 

22/4/2024 

28 
THPT Phạm Ngũ 

Lão 

Xã Ngũ Lão - Huyện Thủy Nguyên - Hải 

Phòng 
Ngô Văn Tuyến 0979397688 7h00 - 7h45 29/4/2024 (thứ 2) 

29 
TH-THC-THPT 

Edison 

Số 196/143 Trường Chinh, Đồng Hòa, 

Kiến An, Hải Phòng 

Đơn vị PA03 

Chị An 
0936595982 7h00-7h45 thứ 2 ngày 29/4/2024 

30 THPT Quốc Tuấn 
Thông Đông Nham, xã Quốc Tuấn, 

huyện An Lão, HP 
Nguyễn Ngọc Thịnh 0912160815 7h00-7h45 thứ 2 ngày 29/4/2024 
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